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V/v Chứng nhận khai thác cho nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 
	Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010


	Kính gửi:
	- Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
- Các doanh nghiệp chế biến NT2MV xuất khẩu vào EU.


Căn cứ Quy định EC số 86/2010 ngày 29/01/2010 sửa đổi Phụ lục 1 Quy định EC số 1005/2008 ngày 29/9/2008 của Ủy ban Châu Âu (Quy định IUU); Trên cơ sở ý kiến trả lời tại công thư số 04460 ngày 16/4/2010 của Tổng vụ Thủy sản và các vấn đề về biến, DG MARE - Ủy ban Châu Âu về các vấn đề liên quan đến thực hiện Quy định IUU (xem công thư gửi kèm)
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện Quy định IUU đối với nhuyễn thể 2 mảnh vỏ xuất khẩu vào EU như sau: 

- Hiện nay, EU đang cho phép một số loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ thu hoạch từ các vùng thuộc chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Việt Nam để chế biến xuất khẩu vào Châu Âu bao gồm: nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata), nghê lụa (Paphia spp), sò huyết (Tegillarca granosa), sò lông (Anadara subcrenata, Anadra antiquata), Điệp (Chlamys nobilis). Các loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ nêu trên được thả giống, nuôi tự nhiên tại các vùng cửa sông ven biển và thu hoạch bằng cao trực tiếp tại bãi bồi khi nước thủy triều xuống thấp. Theo ý kiến trả lời của DG MARE, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Việt Nam nếu được thu hoạch bằng tay mà không sử dụng tàu và ngư cụ để khai thác thì không bắt buộc phải có giấy chứng nhận khai thác. 

- Bên cạnh đó, theo Phụ lục I Quy định 86/2010, loài nghêu sọc hoặc các loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ thuộc họ nghao Veneridae có mã sổ CN 0307 9913 (bao gồm nghêu Bến Tre; nghêu lụa); Điệp thuộc giới Pecten, Chlamys hoặc Placopecten có mã số CN 0307 21 00, 0307 29 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định IUU. 

Từ các lý do nêu trên cho thấy các loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Việt Nam khi xuất khẩu vào EU không bắt buộc phải có giấy chứng nhận khai thác. Tuy nhiên, để tránh vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy định 86/2010 tại Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị: 

1. Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có văn bản hướng dẫn các Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh/thành phố về Quy định EC số 86/2010 đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định IUU.

2. Các doanh nghiệp chế biến chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu của EU để cung cấp các quy định, văn bản liên quan của EC về vấn đề nêu trên khi xuất khẩu sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ vào Châu Âu.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- PCT phụ trách (để báo cáo);
- Các TTV 1-6; Cơ quan Trung bộ, Nam bộ:
- Lưu: VT, CL1.
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replace "if available” with "if applicable”

The simplified catch certificate does not comply either with the requirements of Annex
IV of Regulation (EC) 1010/2009. In section 4, you must add a column concerning the
quantity provided by cach vesscl.

Please note that Vietnam is authorised to use the template only afier acceptance of the
European Commission. Therefore, we would be grateful if you could without delay send
the modified template for acceptance.

As for your queries, please find the answers below.

1. After Vietnamese consignments were seized in France due to missing information, the
Commission informed Member States by fax that Vietnam would be requested to modify
its template and that Member States shall not refuse imports from Vietnam on the
grounds that information on dates and places of catches were missing. Once the
Commission receives the templates complying with the requirements of Annex 1 of
Regulation 1005/2008 and Annex IV of Regulation 1010/2009, we will inform Member
States of the templates used by Vietnam which have been accepted by the Commissior.

2. A catch certificate shall be submitted to the Member State authorities in one of the
official languages of the European Union. English being one of the official languages of
the EU, Vietnam is entitled to submit catch certificate in English. The French Fisheries
Control Agency cannot require the catch certificate to be submitted in French and cannot
refuse a catch certificate in English. We would be grateful if you could provide us with
more information on the incident in order for us 10 clarify to the French authorities the
language requirements under the UU Regulation.

Please note that for pre-landing and pre-transhipment declarations, Article 3 of
Regulation 101072009 states that “a third country fishing vessel shall submit the pre-
landing and pre-transhipment declaration either in:

(@ the official language of the Member State of landing or transhipment; or
(b) in English if accepted by the Member State of landing or transhipment. "

We would be grateful if you could inform us on any other difficulty in relation to
language requirements that have met Vietnamese operators exporting fishery products to
any EU Member State.

3. The flow of the catch certificate is the following. The catch certificate is submitted by
the exporter to the flag State authority for validation after which he makes it available to
the EU importer who then must submit it to the authorities of the EU Member State of
importation at least three working days before the estimated time of arrival. The catch
centificate submitted prior to importation can be a copy but the original must following
the import be submitted to the authorities of Member State of importation.

4. Regarding the number of the certificate to be mentioned on each page, together with
the stamp of the competent authority, it is not a legal requirement. However, it may avoid
misuse of catch certificates and further clarification from authorities in EU Member
States. Therefore, you may modify your catch certificate template in order to integrate

those elements onto every page of it.
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